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I. Ngữ Vựng 
 

OAC OĂC 
khoác áo = to put on a shirt 

khoác lác = to brag, to boast 

rách toạc = torn up 

 

mê hoặc = addicted to, to seduce  

dấu  ngoặc kép = double quote “ “ 

dấu  ngoặc = parenthesis () 

dấu ngoặc vuông = bracket []  

nhọn hoắc = very sharp 

xấu hoắc = very ugly 

 

 
II. Tập Đọc và Tập Dùng Từ: 
Đọc bài 19 trang 48, sách giáo khoa việt ngữ. 
 
1. Mấy cô thi hoa hậu Việt Nam năm nay nhìn xấu hoắc nhưng nói rất lưu loát. 

2. Tôi không dám tin ông đó vì mọi người đều nói ông ta hay khoác lác. 

3. mẹ khoác áo lạnh cho bé mỗi khi ra ngoài trời mùa đông. 

4. Hai cậu bé đánh lộn, kéo áo, làm cho cái áo rách toạc. 

5. Thanh niên Việt Kiều về Việt Nam hay bị các cô gái đẹp mê hoặc. 

Đàm thoại: 
A.  Sáng nay tôi thấy trên Ti Vi nói hôm nay sẽ lạnh hơn mấy ngày trước nhiều. 

B. Đúng, tôi cũng nghe như vậy. Hơn nữa, họ cũng dự đoán một cơn bão trong vài ngày sắp tới. 

A. Thời tiết của chúng thay đổi nhanh vì bị ảnh hưởng của gió nóng từ phía Nam và gió lạnh thổi 

xuống từ phương Bắc. 

B. Anh biết nhiệt độ cao nhất chừng bao nhiêu độ? 

A. Chỉ hơn 50 độ F thôi. Nhưng ban đêm sẽ lạnh cóng dưới 32 độ F. 

B. Tôi đang lo cơn bão sẽ làm lụt đường xá và làm thiệt hại nhà cửa. 

A. Anh đừng lo quá. Tôi nghĩ nó sẽ không đến nỗi như vậy. Cùng lắm là sấm chớp và tắt điện thôi. 

B. Tôi hy vọng như vậy. Thời tiết này làm nhiều người bị cảm cúm.  

A. Vâng, rất dễ bị cảm.  Chúng ta nên đi chích ngừa tránh bệnh cảm cúm cho sớm. 

B. Chào Anh. 

A. Chào Anh. 

Đọc 2 câu thơ 
Xuân sang, cháu chúc mừng bà, 

Quanh năm khỏe mạnh, nước da đỏ hồng. 

Ca dao tục ngữ 
Nén bạc đâm toạc tờ giấy 

(Gifts break down stone wall)  


